
UBND XÃ TÂN QUANG 

TRẠM Y TẾ XÃ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:  13  /TB -TYT Tân Quang, ngày 26 tháng 8 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang 

Tên cơ sở thông báo: Trạm Y tế xã Tân Quang 

Gồm các điểm tiêm chủng sau: 

- Trạm Y tế xã Tân Quang (Địa chỉ: Thôn Xuân Hòa, xã Tân Quang, tỉnh 

Tuyên Quang) 

- Điểm trạm Y tế Tân Thành (Địa chỉ: Thôn Nậm Ngần, xã Tân Quang, tỉnh 

Tuyên Quang) 

- Điểm trạm Y tế Tân Lập  (Địa chỉ: Thôn Nậm Chu, xã Tân Quang, tỉnh 

Tuyên Quang) 

Người đứng đầu cơ sở: Nguyễn Tiến Kiên 

Điện thoại liên hệ:  0948465316             ; Email: tramtanquang@gmail.com

  

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ quy định về hoạt động tiêm chủng, kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, đăng tải 

thông tin theo quy định./. 

Nơi nhân: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, Hệ thống QLVBĐT.  

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Kiên 

 

  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                                   

Tân Quang, ngày 23 tháng 7 năm 2026 

Bảng kê khai nhân sự tiêm chủng Trạm y tế xã Tân Quang, tỉnh Tuyên Quang 

TT Họ và tên Chức danh 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Công việc được giao 

phụ trách 

1 Nguyễn Tiến Kiên Phó Giám đốc Bác sĩ Người đứng ở đầu cơ sở 

2 Xuân Khái Duân Viên chức Y sĩ Tiếp đón 

3 Nguyễn Thị Luyến Viên chức Bác sĩ 
Khám sàng lọc và chỉ định 

tiêm 

4 Hoàng Thị Thủy Viên chức Y sĩ 
Khám sàng lọc và chỉ định 

tiêm 

5 Mai Thị Tuệ Viên chức CNĐD Trực tiếp tiêm chủng 

6 Mồ Thị Tuyết Thu Viên Chức CNĐD Trực tiếp tiêm chủng 

7 Triệu Thị Tâm Viên chức CĐNHS Theo dõi sau tiêm 

8 Hoàng Ngọc Huyên Phụ trách điểm TYT Bác sĩ 
Khám sàng lọc và chỉ định 

tiêm 

9 Đỗ Thị Bích Huê Viên chức Y sĩ Trực tiếp tiêm chủng 

10 Bùi Giáng Hương Viên chức CĐNHS Theo dõi sau tiêm 

11 Lý Trung Huyên Phụ trách điểm TYT Bác sĩ 
Khám sàng lọc và chỉ định 

tiêm 

12 Hoàng Thị Hóa Viên chức Y sĩ Trực tiếp tiêm chủng 

13 Nguyễn Thị Mai Anh Viên chức CĐNHS Theo dõi sau tiêm 

 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Kiên 



Lần lượt các chứng chỉ hành nghề và xác nhận tập huấn 

1. Nguyễn Tiến Kiên – Phó Giám đốc TYT 

Chứng chỉ hành 

nghề 

 
Giấy chứng nhận 

tiêm chủng 

 

 

 



2. Xuân Khái Duân –Viên chức TYT 

Chứng chỉ hành 

nghề 

 
Giấy chứng nhận 

tiêm chủng 

 

 

 

 

 



3. Nguyễn Thị Luyến – Viên chức TYT 

Chứng chỉ hành 

nghề 

 
Giấy chứng nhận 

tiêm chủng 

 
 

 



4. Hoàng Thị Thủy – Viên chức TYT 

Chứng chỉ hành 

nghề 

 
Giấy chứng nhận 

tiêm chủng 

 

 

 



 

5. Mai Thị Tuệ– Viên chức TYT 

Chứng chỉ hành 

nghề 

 
Giấy chứng nhận 

tiêm chủng 

 
 

 



6. Mồ Thị Tuyết Thu – Viên chức 

Chứng chỉ hành 

nghề 

 
Giấy chứng nhận 

tiêm chủng 

 

 

 

 



7. Triệu Thị Tâm – Viên chức TYT 

Chứng chỉ hành 

nghề 

 
Giấy chứng nhận 

tiêm chủng 

 

 

 



8. Hoàng Ngọc Huyên – Phụ trách điểm trạm 

Chứng chỉ hành 

nghề 

 
Giấy chứng nhận 

tiêm chủng 

 

 

 



9. Đỗ Thị Bích Huê – Viên chức TYT 

Chứng chỉ hành 

nghề 

 
Giấy chứng nhận 

tiêm chủng 

 
 

 

 



 

10. Bùi Giáng Hương – Viên chức TYT 

Chứng chỉ hành 

nghề 

 
Giấy chứng nhận 

tiêm chủng 

 

 

 



 

11. Lý Trung Huyên – Phụ Trách điểm trạm 

Chứng chỉ hành 

nghề 

 
Giấy chứng nhận 

tiêm chủng 

 
 



 

12. Hoàng Thị Hóa – Viên chức TYT 

Chứng chỉ hành 

nghề 

 
Giấy chứng nhận 

tiêm chủng 

 
 

 

 



 

13. Nguyễn Thị Mai Anh – Viên chức TYT 

Chứng chỉ hành 

nghề 

 
Giấy chứng nhận 

tiêm chủng 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bảng kê khai trang thiết bị của cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng 

Trạm y tế xã Tân Quang 

 

TT Tên thiết bị Ký hiệu thiết 

bị 

Hãng sản 

xuất 

Nước sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Tình 

trạng 

sử 

dụng 

Số 

lượng 

1 Tủ lạnh dân dụng làm lạnh tích đá NR-BL26A Panasonic Việt Nam 2021 Tốt 4 

2 Phích vắc xin QBLL0812 HLM Trung Quốc 2012 Tốt 3 

3 Phích vắc xin Giostyle Giostyle Italia  Tốt 3 

4 Bình tích lạnh BTL Giostyle Italia 2015 Tốt 30 

5 
Nhiệt kế thủy ngân dùng trong 

bảo quản vacxin 
104614.030 

Möller-

Therm 

GmbH 

Đức 2021 Tốt 9 

6 Khay quả đậu H0056 

TBYT 

Vita 

Medical 

Việt Nam 2021 Tốt 3 

7 Panh kéo 
Panh 16 TCM/ 

Panh 18 CKM 

TBYT 

Vita 

Medical 

Việt Nam 2021 Tốt 6 

8 Nhiệt độ đo thân nhiệt CRW-23 AURORA Đức 2022 Tốt 15 

9 Bộ đo huyết áp ống nghe 31/72417 
Riester 

GmbH 
Đức 2022 Tốt 3 

Phác đồ chống sốc     Tốt 06 



Hộp 

chống 

sốc 

Adrenalin 1mg/1ml     Tốt 15 

Methylprednison 40mg     Tốt 06 

Nước cất 10ml     Tốt 15 

Bơm tiêm 10ml     Tốt 06 

Bơm tiêm 5ml     Tốt 06 

Bơm tiêm 1ml     Tốt 06 

Dây ga rô     Tốt 06 

 Hộp bông cồn     Tốt 03 

  

Tân Quang, ngày 26  tháng 8 năm 2026 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Kiên 

 

 

 

 

 



SƠ ĐỒ PHÒNG TIÊM  
TRẠM Y TẾ XÃ TÂN QUANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lối vào 

Khu vực chờ  

trước khi tiêm  

chủng 

 

Bàn tư vấn và  

khám sang lọc 

 

 

Lối ra 

 

 

Khu vực theo dõi và xử 

trí phản ứng sau tiêm 

30 phút 

 

 

Bàn tiêm vacxin 

 



SƠ ĐỒ PHÒNG TIÊM  
TYT Xã Tân Quang – Điểm Trạm Y tế Tân Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lối vào 

Khu vực chờ  

trước khi tiêm  

chủng 

Bàn tư vấn và  

khám sang lọc 

 

Lối ra 

Khu vực theo dõi và xử 

trí phản ứng sau tiêm 

30 phút 

Bàn tiêm vacxin 

 



SƠ ĐỒ PHÒNG TIÊM  
TYT Xã Tân Quang – Điểm Trạm Y tế Tân Lập 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lối vào 

Khu vực chờ  

trước khi tiêm  

chủng 

Bàn tư vấn và  

khám sàng lọc 

 

Lối ra 

 

Khu vực theo dõi và xử 

trí phản ứng sau tiêm 

30 phút 

 

Bàn tiêm vacxin 
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